
1 7967963825 CAO NGUYỄN THIÊN AN 28/02/2010 Nam Kinh

2 8461576537 NGÔ GIA BẢO 08/07/2010 Nam Hoa

3 7961576572 PHAN GIA BẢO 11/10/2010 Nam Kinh

4 7922829110 NGUYỄN NGỌC CHÂU 06/09/2010 Nữ Kinh

5 7961576601 HUỲNH PHAN DIỆP CHI 08/02/2010 Nữ Kinh

6 7961576541 LƯƠNG KHẢ DOANH 20/08/2010 Nữ Hoa

7 7924525888 LÊ TRƯỜNG GIANG 11/01/2010 Nam Kinh

8 7914772057 DƯƠNG HUY HOÀNG 01/09/2010 Nam Kinh

9 7915050845 BÙI GIA HUY 20/04/2010 Nam Kinh

10 8361576510 TRƯƠNG HOÀNG HUY 18/07/2010 Nam Kinh

11 7961576604 HÀNG BẢO KHANG 15/02/2010 Nam Kinh

12 7961576605 NGUYỄN HUỲNH XUÂN KHÔI 29/04/2010 Nam Kinh

13 7961576606 NGÔ QUỐC LÂM 11/09/2010 Nam Kinh

14 7924539980 THÁI GIA LINH 20/09/2010 Nữ Hoa

15 7961576607 NGUYỄN QUỐC MINH 19/10/2010 Nam Kinh

16 5661576548 NGUYỄN NHẬT NAM 30/04/2010 Nam Kinh

17 7961576608 LÊ THANH NGÂN 27/08/2010 Nữ Kinh

18 7961576581 LÊ LÂM VƯƠNG NGHI 07/04/2010 Nữ Kinh

19 7961576582 TỐNG MINH NGHĨA 13/01/2010 Nam Kinh

20 7961576517 HỒ BẢO NGỌC 24/04/2010 Nữ Kinh

21 7961576549 TRẦN BẢO NGỌC 12/04/2010 Nữ Kinh

22 7924551243 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 27/04/2010 Nam Kinh

23 7924551335 PHAN THỊ NGỌC NHI 05/06/2010 Nữ Kinh

24 7961576613 TRƯƠNG TẤN PHÁT 27/10/2010 Nam Kinh

25 7961576553 TRẦN CHÍ PHONG 02/05/2010 Nam Hoa

26 7961576554 TRƯƠNG THỊ MAI PHƯƠNG 19/02/2010 Nữ Kinh

27 7961576556 LÊ CHÂU NHƯ QUỲNH 10/08/2010 Nữ Kinh

28 7961576616 TẠ HOÀNG MINH TÂM 27/11/2010 Nam Kinh

29 7924560103 LÊ PHÚC TẤN 25/10/2010 Nam Kinh

30 7961576558 LƯ TRƯỜNG THỊNH 22/06/2010 Nam Kinh

31 7924562709 VÕ THANH THỦY 29/07/2010 Nữ Kinh

32 7924565854 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 28/04/2010 Nữ Kinh

33 7961576618 NGUYỄN NHƯ THỦY TIÊN 08/07/2010 Nữ Kinh

34 7961576532 HỒ MINH TIẾN 25/04/2010 Nam Kinh

35 6861576594 NGUYỄN MINH TRÍ 05/01/2010 Nam Kinh

36 7961576564 TRƯƠNG KHẢ TÚ 16/04/2010 Nữ Kinh

37 0177134127 VŨ ĐỨC MINH TUẤN 22/07/2010 Nam Kinh

38 7961576623 NGUYỄN NGỌC KIM TUYỀN 08/02/2010 Nữ Kinh

39 7961576565 TRẦN PHAN PHƯƠNG UYÊN 30/08/2010 Nữ Kinh

40 7963004513 LÝ THANH VÂN 12/03/2010 Nữ Kinh

41 7063720992 LÊ THỊ TƯỜNG VY 08/09/2009 Nữ Kinh

42 7915050717 NGUYỄN THẢO VY 13/12/2010 Nữ Kinh

43 7915050919 LÊ HÀM YÊN 21/07/2010 Nữ Kinh
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